
  

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

MÔN: TIẾNG ANH 7 

Thời gian: Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 11/12/2021 

 

A. Tuần 14: Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 11/12/2021 

I. Hướng dẫn học sinh tự học:   

* Tiết 41: Unit 7_SECTION B_B1 ( p.76 ) 
 

NỘI 

DUNG 

GHI CHÚ 

Unit 7: 

My 

Neighb

orhood 

Read 

(P.67-

68) 

 

Học sinh cần chú ý các nội dung trọng tâm sau đây: 

- Talking about  occupations . 

- Developing reading and speaking skills . 

* Vocabulary : 

* Nouns: local supermarket, women (woman), mechanic, machine, shift, golf, public 

holiday, day-off, photo, 

*Verb: prefer. 

* Adjectives : part-time, homeless 

*Adverb: however, 

*Remember: + Sometimes he work in the morning and sometimes in the afternoon. 

   +She works part –time. 

+Tim’s father has fewer days off than his mother. 

 



Hoạt 

động 1:   

Đọc tài 

liệu và 

thực 

hiện các 

yêu cầu. 

 

- Tiết 41: Unit 7 : My Neighborhood _Section B_B1 ( p. 76 ) 

- Nội dung bài học: 

I. Pre- Listening: 

1. New words: 

No. Word Transcript 
Cl

ass 
Meaning Example 

1 pleased /pliːzd/ adj. 
hài lòng, 

thoả mãn 

My parents are very pleased with 

their crop.  

2 
'photo 

(plural photos) 
/ˈfəʊ.təʊ/ n. 

bức hình,bức 

ảnh 

- This is my class photo - I'm the 

one in the middle. 
- He takes a lot of photos. 

=> 
'photograph 

 
/ˈfəʊ.tə.ɡrɑːf/ v. 

chụp 

hình,chụp 

ảnh 

I prefer photographing people to 
places. 

=> 
'photograph 

 
ˈfəʊ.tə.ɡrɑːf/ n. 

bức hình,bức 

ảnh 

- My parents took lots of 
photographs of us when we were 

small. 

=> pho'tographer  /fəˈtɒɡ.rə.fər/ n. thợ chụp ảnh 
- She's a professional 

photographer. 

=> photo'graphic  /ˌfəʊ.təˈɡræf.ɪk/ adj. 
thuộc về 

nhiếp ảnh 

- He works with a number of 

photographic artists. 

=> pho'tography /fəˈtɒɡ.rə.fi/ adj. 
nghệ thuật 
nhiếp ảnh 

- He's taking an evening class in 
photography. 

3 
to take care of 

sb/ sth 
  

chăm sóc ai/ 

cái gì 
- He takes care of his brother. 

 
to look after 

sb/ sth 
  

chăm sóc ai/ 

cái gì 

- She wants to look after her 

grandfather. 

4 part-time /pɑːt taɪm/ adj. 
làm việc bán 

thời gian 
I am looking for a part-time job.  

5 
'supermarket 

 
 /ˈsjuːpəmɑːkɪt/ n. siêu thị 

- My family often buys vegetables 
in the supermarket.  

=> 
'local  

'supermarket 

 /ˈləʊ.kəl  
ˈsjuːpəmɑːkɪt/ 

n. 

siêu thị ở địa 

phương(vùn

g) 

- She works on the checkout at the 
local supermarket. 

6 
'woman  

(plural 'women) 

/ˈwʊm.ən/ 

 
/ˈwɪm.ɪn/ 

n. phụ nữ - She's a really nice woman. 

7 
'homeless 

home 

/ˈhəʊmləs/ 
/həʊm/ 

adj. 
n. 

không có 

nhà 

có nhà 

Accommodation needs to be found 

for thousands of homeless 

families.  

8 me'chanic /məˈkæn.ɪk/ n. Thợ máy - My dad is a mechanic. 

=> me'chanic /məˈkænɪk/ n. 

thợ máy, 

công nhân 
cơ khí 

The car mechanic near my house is 

very friendly.  

=> me'chanical /məˈkæn.ɪ.kəl/ 
adj. 
 

thuộc cơ khí 

- The company produces 

mechanical parts for airplane 

engines. 

=> 
'mechanize 

(mechanise) 
/ˈmek.ə.naɪz/ 

v. 
 

cơ khí hóa 
- Farming has been mechanized, 
reducing the need for labour. 

=> 
mechani'zation
(mechanisation) 
 

/ˌmek.ə.naɪˈzeɪ.ʃən/ 

 
n. 

sự cơ khí 
hóa 

- The mechanization of cotton 

production increased the cost of 

machinery. 

   

https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/mechanization
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/mechanization
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/mechanization


=> 'mechanized  /ˈmek.ə.naɪzd/ 
adj. 

 
 

- Larger farms are much more 

highly mechanized. 

=> me'chanically  /məˈkæn.ɪ.kəl.i/ 

adv
. 

 

 một cách 

máy móc 

- Most crops are harvested 

mechanically. 

9 ma'chine /məˈʃiːn/ n. máy móc 

- Don't forget to put the towels in 

the machine (= washing machine) 

before you go out. 

=> ma'chinist /məˈʃiː.nɪst/ n. 
nhà chế tạo 
máy móc 

- She works as a machinist in a 
clothing factory. 

10 'factory /ˈfæk.tər.i/ n.  
- Her father works in a clothing 

factory. 

11 pre'fer /prɪˈfɜːr/ v. thích hơn 

- I prefer red pen to white. 

[ + -ing verb ]  

- He prefers watching football to 
playing it. 

[ + to infinitive ]  

- He prefers to watch football. 

12 shift  /ʃɪft/ n. ca làm việc - He works an eight-hour shift.  

=> morning shift   
ca làm việc 
sáng 

- She has a morning shift. 

13 golf /ɡɒlf/ n.   

=> to play golf   chơi gôn - Do you know how to play golf? 

14 day off /deɪ ɔːf/ n. ngày nghỉ 
We have one day off for 
Independence Day.  

15 h'our /ˈaʊər/ n. tiếng, giờ There are 24 hours in a day.  

16 'public 'holiday 
/ˈpʌblɪk 
ˈhɒlədeɪ/ 

n. ngày lễ 
New Year's Day is a public 

holiday in many countries.  

17 

va'cation 

(='holiday) 

( Summer 

va'cation 

= 'Summer 

'holiday) 

/veɪˈkeɪʃn/ n. 
kỳ nghỉ lễ/ 
hè 

We're taking a vacation in June.  
 

2. GRAMMAR POINTS:  

2.1. Compound Nouns (danh từ ghép) 

a.Compound Nouns là các danh từ ghép được cấu tạo bởi hai từ riêng biệt trở lên ghép lại với 

nhau. Thông thường, danh từ ghép gồm hai phần đó là từ đứng trước và từ đứng sau, từ đứng trước 

có chức năng bổ nghĩa cho từ đứng sau, các từ đứng sau được coi là từ chính. 

b. Fomation: Cách thành lập danh từ ghép 
- Form: Noun + Noun 

Ex: River bank: (nhánh sông); Bedroom: (phòng ngủ); Notebook: (quyển vở);  

Bathroom: (phòng tắm) 

- Form:  Noun + Verb 

Ex: Rainfall: (lượng mưa) ; Haircut: (Kiểu tóc) 

- Form:  Adj + Noun 

Ex: Sick – room : phòng bệnh 

……………………………. 

- Danh từ ghép được nối với nhau bởi dấu gạch ngang. 

 

 
Three weeks = three-week 



2.2. Comparison of quantifier adjectives “more/ less/ fewer”. 

 Comparison with noun ( so sánh hơn với danh từ) 

many/ much => more (nhiều hơn) 

    little          => less (ít hơn) 

   few            => fewer(ít hơn) 

1. Comparison with “more”.  : So sánh "nhiều ... hơn" 

a. Countable Noun( Plural Noun) - Danh từ đếm được 

 Example with “more”.  

Ex: - I have three books. 

       - She has seven books. 

       =>  She has more books than me.  

=> Structure: 

  

 

b. Uncountable Noun- Danh từ không đếm được 

Ex: - Tan plays all day. 

       - His brother is busy with his homework.  

        =>   Tan has more free time than  his brother.   

=> Structure: 

 

                         

2. Comparison with “fewer”/ “less”.  : So sánh "ít ... hơn" 

a. Comparison with “fewer” 

* Countable Noun( Plural Noun) - Danh từ đếm được 

Ex1: - Tom has two brothers. 

        - Peter has only one brother. 

        =>   Peter has fewer brothers than  his Tom.     

  => Structure:                        

 

 

b.Comparison with “less”-  Danh từ không đếm được 

Example with “less”. 

Ex1: - There is less sugar in this jar than that jar. 

Ex2: - He drinks less tea than your father. 

=> Structure: 

 

 

 

Hoạt 

động 2: 

Kiểm 

tra, 

đánh giá 

quá 

II. While _Listening : 

1. Listen and read. Then answer the questions. 
A letter from Tim Jones 

Dear Hoa, 

I am pleased that you and your family are well. I am fine,too. Here is a photo of me, 

my Mom and Dad, and my sister, Shannon. Can you send me a photo of you?  

S1 + V(s/es) + more + Plural Noun + than + S2 

S1 + V(s/es) + more + Uncountable Noun + than + S2 

S1 + V(s/es) + less + Uncountable Noun + than + S2 

S1 + V(s/es) + fewer + Plural Noun + than + S2 



trình tự 

học. 

Let me tell you more about my parents. 

My mom works at home. She takes care of the family. Three mornings a week. She 

works part time at a local supermarket. She and other women also cook lunch for 

homeless people once a week. 

 

My dad is a mechanic. He repairs machines in a factory. He works five days a week 

for about 40 hours, sometimes in the morning and sometimes in the afternoon. He 

prefers the morning shift .He has fewer days off than my Mom. However ,when he 

has an afternoon free, he plays golf.  

 

Dad gets about seven public holidays each year .He also has a three-week summer 

vacation. We always go to Florida on vacation. We have a great time and dad plays 

more golf. 

Please write soon and tell me more about your family. 

Best wishes, 

Tim  

 

Hướng dẫn dịch 
Ngày 3 tháng 7 

Hoa thân mến, 

Mình vui khi biết bạn và gia đình đều khỏe mạnh. Mình cũng khỏe. Đây là tấm hình 

của mình, bố mẹ và em gái mình, là Shannon. Bạn gửi cho mình một tấm ảnh của 

bạn nhé? 

Để mình kể cho bạn thêm về bố mẹ mình nhé. 

Mẹ mình làm việc ở nhà. Bà chăm sóc gia đình. Ba buổi sáng mỗi tuần, bà làm việc 

bán thời gian ở siêu thị địa phương. Bà và các phụ nữ khác cũng nấu bữa trưa cho 

những người vô gia cư mỗi tuần một lần. 

Bố mình là thợ máy. Ông sửa máy móc ở một nhà máy. Ông làm việc 5 ngày một tuần, 

khoảng 40 giờ, khi thì buổi sáng, khi thi buổi chiêu. Ông thích làm ca buổi sáng hơn. Bố 

có ít ngày nghỉ hơn mẹ. Tuy nhiên, khi có buổi trưa rảnh, ông chơi gôn. 

Bố mình có khoảng 7 kỳ nghỉ trong năm. Ông cũng có kỳ nghỉ hè ba tuần. Chúng tôi 

thường đi nghỉ hè ở Florida. Chúng tôi rất vui thích và bố mình chơi gôn nhiều hơn. 

Viết thư cho mình ngay nhé và kể thêm nhiều về gia đình của bạn. 

Chúc bạn những điều tốt đẹp nhất, 

Tim. 

 
1. Task 1: Choose True (T) / False (F) statements : 
1. Tim’s mother works in a hospital.                                      ____  

2. Tim’s mother cooks lunch for homeless people.                 ____ 

3. They always go to England on vacation.                            ____ 

4. Tim’s father is a worker.                                                     ____  

5. Tim’s father gets about seven public holidays each year.    ____                                                               

 



Correct True / False: 

a) False          hospital        => at home.    

b) True            

c) False           England … => Florida     

d) False           worker …   => mechanic 

e) True      

 2  Task 2: Reread and answer the questions in pairs. 

 
a) Where does Mrs. Jones work?  

=> Mrs. Jones works at home, but three mornings a week she works part-time at a local 

supermarket. 

b) What does she do for homeless people?  

=> She cooks lunch for homeless people. 

c) What is Mr. Jones' job?  

=> Mr. Jones is a mechanic. 

d) How many hours a week does he usually work?  

=> He usually works forty hours a week. 

e) How do you know the Jones family likes Florida?  

=> Because they always go to Florida on vacation. 

 III . Post- Listening : 

T has student work in in pairs. 

 Students work in groups. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 HOMEWORK: 

- Learn new words and remember by heart. 

- Write the answers of the task 2 in exercise notebook. 

-    Prepare Unit 8: Places_ Vocab.+ A2  

-    ilearn Smart world 7_ p. 38- 41  

The end 

 
 

II. Hướng dẫn học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các 

nhiệm vụ học tập. 

Trường: …………………………... 

Lớp: …………………………... 

Họ tên học sinh: …………………………... 

 

Môn học Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 

Tiếng Anh -Tiết 41: Unit 7 : My Neighborhood _ Section B_B1 

 ( p. 76 ) 

Phần B: …. 

1. 

2. 

3. 

 


